	MẪU THU THẬP THÔNG TIN KIỂM TRA GIÁM SÁT 
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 
(Trung tâm y tế tổng hợp báo cáo)
· Đơn vị : .............
· Thời gian kiểm tra:    ngày    tháng    năm 2018    


I. Thông tin chung: 
1) Dân số chung:                                Tổng số xã, phường, thị trấn:               

2) Tỷ lệ % người dân tham gia bảo hiểm y tế:         %  (đến 12/2017)
3) Tỷ lệ % trạm y tế có bác sĩ:          %                        
4) Tỷ lệ %  trạm y tế có bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đa khoa:            %

5) Tỷ lệ % trạm y tế tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:        %

6) Tỷ lệ % thôn/ấp có nhân viên y tế:       %
II. Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động
A. Tuyến huyện
1) Thành lập TTYT huyện hai chức năng theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 25/10/2016: ……….đơn vị
2) TTYT huyện 1 chức năng có khoa khám bệnh/phòng khám đa khoa: 
Có  
[image: image1]           không    
[image: image2]         

3) Đơn vị được giao đầu mối điều phối hoạt động phòng chống bệnh KLN của trung tâm y tế huyện: 
Bệnh viện  
[image: image3]
Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS    
[image: image4]
Khác (Ghi rõ):…………………………………………………………………..
4) Quản lý sử dụng nguồn thu từ tiền khám bệnh BHYT tại trạm y tế xã:

Có trích một phần cho trạm y tế xã để khuyến khích các hoạt động chuyên môn và tăng thu nhập cho tuyến xã:  Có 
[image: image5]          Không 
[image: image6]
   Nếu có: ghi rõ số huyện áp dụng và hình thức áp dụng:….……………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

5) Trong năm 2017, Trung tâm y tế huyện/bệnh viện huyện có kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến xã về chẩn đoán, điều trị, quản lý và dự phòng bệnh không lây nhiễm
 Có  
[image: image7]           không    
[image: image8]         

B. Tuyến xã:

1) Số xã thực hiện quản lý điều trị bệnh nhân KLN, cụ thể:

· Quản lý điều trị tăng huyết áp: …………….. ……..xã               Tỷ lệ: ..…%

· Quản lý điều trị Đái tháo đường: ……………..........xã               Tỷ lệ: ..…%
· Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: ……............xã              Tỷ lệ: ..…%
· Quản lý bệnh Hen phế quản:………………..............xã              Tỷ lệ: ..…%
· Quản lý cấp thuốc BN Tâm thần phân liệt:………...xã              Tỷ lệ: ..…%  
· Quản lý, cấp thuốc BN động kinh:…….………….. .xã              Tỷ lệ: ..…%
· Quản lý các bệnh KLN khác (ghi rõ):…………………………………………
………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

2) Số xã đã triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế: ……………..xã               Tỷ lệ…… %
III. Kết quả triển khai các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm
1. Phòng chống yếu tố nguy cơ

· Truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng:

· Đài truyền hình (hình thức, nội dung và số lượng)

	Hình thức
	Nội dung
	Số lượng

	..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
	..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................
	.................

.................

.................

.................

.................


·  Báo đài địa phương:

	Hình thức
	Nội dung
	Số lượng

	..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
	..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................
	.................

.................

.................

.................

.................


· Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhân dịp các ngày sức khỏe trong năm 
	Hình thức
	Nội dung
	Số lượng

	..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
	..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................
	.................

.................

.................

.................

.................


· Truyền thông lồng ghép với hoạt động các ban ngành/đoàn thể/đơn vị khác 
	Hình thức
	Nội dung
	Số lượng

	..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
	..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................
	.................

.................

.................

.................

.................


· Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện):........................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại rượu, bia (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện): ........................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Triển khai hoạt động bảo đảm dinh dưỡng hợp lý (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện): ........................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Triển khai hoạt động tăng cường vận động thể lực (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện): ........................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Triển khai các mô hình trường học nâng cao sức khỏe, cơ quan/cơ sở sản xuất nâng cao sức khỏe (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện): .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Triển khai các câu lạc bộ bệnh không lây nhiễm (tóm tắt nội dung, quy mô và kết quả thực hiện): ................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
· Các hoạt động khác: .............................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
2. Dự phòng bằng vắc xin, sinh phẩm y tế đặc hiệu 
· Cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin viêm gan B: 

· Số điểm cung cấp dịch vụ:.............điểm
· Số người được tiêm đầy đủ:...........người
· Cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin HPV: 

· Số điểm cung cấp dịch vụ: .............điểm
· Số người được tiêm đầy đủ:

· Cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin phòng nhiễm trùng đường hô hấp
· Số điểm cung cấp dịch vụ: .............điểm
· Số người được tiêm đầy đủ: ...........người
Nhận xét :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kiến nghị : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Số liệu các đơn vị cập nhật năm 2017

	
	ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu)
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